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 Ộ G  Ò  XÃ  ỘI   Ủ  G Ĩ  VIỆ      

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚ   Ộ G  O  XÃ  ỘI   Ủ  G Ĩ  VIỆ      

TOÀ ÁN   Â  DÂ            M,             

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông  inh Quang  hế . 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông B         ng     . 

 Ông B     i Đ c  h ng . 

 - Thư ký phiên toà: Bà    n  hu   i u – L  T ư ký To  án n ân  ân 

t  n  p ố M, tỉn  C  M u. 

 Ngày 07 tháng 6 năm 2018 tại tr  sở To  án n ân  ân t  n  p ố M xét xử sơ 

t ẩm  ôn  k  i v  án  ân sự t   lý số: 64/2018/TLST-DS, ngày 02 tháng 3 năm 

2018 về việ  tr n     p   p   n  t n   n  theo Quyết  ịn   ư  v  án r  xét xử số: 

233/2018/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 4 năm 2018  iữ   á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ngân Hàng (BIDV); Tr  sở: Số 35,   n  Vôi, qu n  o n 

 iếm, T  n    ố    N i.  

Người đại diện h p pháp củ  nguyên đơn: Anh Tô T  n  Li m -     p  n  

Quản lý r i ro – C i n án  N ân   n  TMC  Đ u Tư v    át Tri n C  M u l  

n ư i  ại  iện t  o    qu ền     n u  n  ơn, t  o  i y  y quyền số 477/GUQ-

BIDV.CM ngày 16/5/2018  C  m t . 

- Bị đơn: Ông Tr n C H – sin  năm: 1967; Địa chỉ:  p B B, x    T, Tp.M, tỉn  

C  M u (C  m t   

        B  Tr n T X – sin  năm 1969; Địa chỉ:  p B B, x   o  Tân, Tp.M, 

tỉn  C  M u    ng m t    

 ỘI D  G VỤ Á : 

- Anh Liêm trình bày: Ngày 14/12/2015, ông H v     X ký   p   n  t n 

  n  số 561/2015/7480566/ ĐTD v       Ngân Hàng BIDV   i n án  C  M u 

số tiền 250.000.000 , t  i  ạn v   60 t án , l i su t tron   ạn 11 /năm  ư    iều 

  ỉn  6 t án /l n, l i su t quá  ạn 150  l i su t tron   ạn, ông H    X r t vốn 

  n  n    ký   p   n  v  .  

N    15/11/2016 ôn       X tiếp t   ký   p   n  t     i số 
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365/2016/7480566/ ĐTD v   số tiền 300.000.000 , t  i  i n v   11 t án , l i 

su t 8 /năm trong t  i  ạn 5 t án  k  t  k i v  , s u     ư    iều   ỉn  t  o qu  

 ịn      B DV, l i su t quá  ạn   n  150  l i tron   ạn, ôn       X r t vốn n    

17/11/2016. 

Ông H    X   n  t i sản l  qu ền SDĐ v  sở  ữu n   t  o  i      n  n  n 

số   342259  o UBND T ị x  M n   l  Tp.M   p    t      i sang tên cho ông 

ông H    X n    26/12/2014 v i  iện t    3.050m
2
, t   ản    số 01, t ử  số 03 toạ 

lạ  tại x    T,Tp.M, t ế    p   o N ân   n   ảm  ảo   o   i   p   n  v  ,   p 

  n  t ế    p số 408/2015/7480566/ ĐBĐ n    18/11/2015. S u k i v   ôn    

   X    t  n  toán  ư   m t p  n vốn   o   p   n  số 561/2015,   n   p   n  

số 365/2016   ư  t  n  toán. T n   ến n    ối v i   p   n  số 

561/2015/7480566/ ĐTD ôn       X   n n  204.174.000  vốn v  39.197.679  

l i, t n  số l  243.371.679 ,   p   n  số 365/2016/7480566/ ĐTD n  

300.000.000  vốn v  54.483.333  l i, t n  số l  354.483.333 . T n  n        i 

  p   n  l  597.855.012 , B DV   u   u ôn       X t  n  toán   o B DV số tiền 

nêu trên v    u   u xử lý t i sản t ế    p    t  n  toán n    o B DV.  

- Ông H     ư   tốn   ạt văn  ản tố t n    p lệ, quá tr n    uẩn  ị xét xử 

ôn  v n  m t k ôn  lý  o v  k ôn  t    iện ý kiến     m n   ối v i   u   u k ởi 

kiện     B DV. Tại p i n to  ôn     m t v  t    n  n to n    việ  v   tiền     

N ân   n  B DV   i l n,    t ế    p t i sản, số tiền    t  n  toán, số tiền vốn   n 

n  lại, số tiền l i    m t  n  toán, t n  số tiền n   ến n         i   p   n  t n 

  n  n ư  ại  iện N ân   n  tr n      l    n , ôn    n  ý t  n  toán số tiền n  

n ư B DV   u   u, tu  n i n   n   o ôn  t  i  i n    t  n  toán.  

- B  X     ư   tốn   ạt văn  ản tố t n    p lệ n ưn     v n  m t v  k ôn  

ý kiến p ản   i về   u   u k ởi kiện     N ân   n    o To  án.  

  Ậ  ĐỊ    Ủ   O  Á : 

[1] Tranh ch p giữa các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh ch p   p   n  t n 

  n , ông H    X k i v   tiền ký kết   p   n  v i tư  á    á n ân n n  â  l  

qu n  ệ  ân sự, theo quy  ịnh tại  iều 35,39 BLTTDS v  án thu c thẩm quyền giải 

quyết c a Toà án và To  án s   ăn    v o    lu t  ân sự     iải qu ết v  án.  

[2] Đối v i    X v n  m t tại p i n to ,     ư  v  án r  xét xử  ôm n   To  

án    tốn   ạt  á  văn  ản tố t n    p lệ n ưn     X v n v n  m t, việ  v n  m t 

        ư   x m l   ố t n  v n  m t,  ăn    v o  iều 227,228 BLTTDS To  án 

tiến   n  xét xử v n  m t    l  p     p, To  án s   ăn    v o  á     n     m  

BIDV v  ôn     un    p    xét xử v  án. 

[3] T  o    sơ v   vốn m  B DV  un    p,   ữ ký   ữ viết     ôn       X 

 ư   t    iện tr n   i   p   n  t n   n , tr n  i n  ản t ẩm  ịn  t i sản,  á  kế 

ư   n  n n , tr n   p   n  t ế    p       n  t ự       ơ qu n Côn     n ,  á  

 i n  ản l m việ   iữ   án    B DV v i ôn       X, tại p i n to  ôn    t    

n  n   ữ ký   ữ viết     v     n  ôn  tr n  á  văn  ản n u tr n, v  t    n  n số 

n  v     n  ôn    n t iếu n ư  ại  iện B DV tr n     ,  á     n     n       ơ 
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sở    n  min  ôn       X    ký   i   p   n  t n   n  số 

561/2015/7480566/ ĐTD n    14/12/2015 v  số 365/2016/7480566/ ĐTD n    

15/11/2016    v   tiền     B DV.  

Về số tiền v  , số tiền ôn       X    t  n  toán, số tiền n    n lại: Tại 

p i n to   ại  iện B DV xá   ịn  t n   ến  ôm n   ông H    X   n n     t    ối 

v i   p   n  số 561/2015 n  204.174.000  vốn v  39.197.679  l i, t n  số l  

243.371.679 ,   p   n  số 365/2016/7480566/ ĐTD n  300.000.000  vốn v  

54.483.333  l i, t n  số 354.483.333 , t n  n        i   p   n  l  597.855.012 , 

ông H t    n  n số n  m  B DV    t n , n n To  án    p n  n số n  m    i   n 

t    n  n l m  ăn    t  n  toán   p   n . T  o   i   p   n  t n   n  n u tr n 

p    ôn       X  ều vi p ạm n     v  v  t  i  i n t  n  toán n  n n   u   u     

B DV  u   ôn       X t  n  toán n  l  p     p. 

 4  Về t  i  i n v  p ươn  t    t  n  toán: Tại p i n to  ông H   u   u  ối 

v i   p   n  561/2015 ôn  s  t  n  toán v o n    7/8/2018,   p   n  số 

365/2016 t  n  toán v o n    7/9/2018.   u   u     ôn     ư    n  Li m  ại 

 iện B DV   n  ý n n To  án   i n  n p ươn  t    v  t  i  ạn t  n  toán m   á  

  n   t r , tu  n i n  o    X v n  m t n n To  án qu ết  ịn  t  n  toán t  o t oả 

t u n n  . 

[5] Đối v i t i sản t ế    p: Cả   i   p   n  t n   n  ông H    X  ều   n  

t i sản l  n   v    t     m n     l m t i sản  ảm  ảo, việ  t ế    p  ư   l p t  n  

văn  ản     ôn     n     n  t ự  v   ư    ăn  ký  i o  ị    ảm  ảo n n việ  

t ế    p n   l  p     p v i qu   ịn  tại  iều 317, 318, 319 BLDS n n   u   u xử 

lý t i sản t ế    p     B DV  ư   x m xét    p n  n.  

[6  Về án p   ông H    X p ải n p t  o qu   ịn  tại  iều 147 BLTTDS. 

 ì các lẽ trên  

Q YẾ  ĐỊ  : 

Căn    v o  á   iều 463, 466, 468, 295, 296, 298, 299, 317, 318, 319 320, 

321, 322, 323 B  lu t  ân sự; Điều 91 Lu t  á  t       t n   n ; Điều 7 n  ị 

qu ết số 42/2017/Q 14 về t    i m xử lý n  x u      á  t       t n   n ; Điều 

35,39,147, 227,228 B  lu t tố t n   ân sự: 

1. C  p n  n   u   u     Ngân Hàng BIDV Chi n án  C  M u: Bu   ôn  

Tr n C H v     Tr n T X t  n  toán cho BIDV số tiền t  o  á    p   n  t n   n  

t n   ến n    07/6/2018    t   n ư s u:  

-   p   n  561/2015/7480566/ ĐTD ngày 14/12/2015, t  n  toán 

204.174.000  vốn v  39.197.679  l i, t n  số 243.371.679  v o n    07/8/2018. 

-   p   n  số 365/2016/7480566/ ĐTD ngày 15/11/2016, t  n  toán 

300.000.000  vốn v  54.483.333  l i, t n  số 354.483.333  v o n    07/9/2018. 

T n    n  hai   p   n  ông H    X p ải t  n  toán   o BIDV l : 

597.855.012 .  
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V  k oản l i p át sin  t  o m   l i su t t oả t u n   i tron   á    p   n  

t n   n  n u tr n k  t  n    07/6/2018   o  ến k i t i   n  xon . 

2. Nếu ôn       X k ôn  t  n  toán  o   t  n  toán k ôn      o   k ôn  

  n   ạn k oản n  tr n, t   B DV    qu ền xử lý t i sản  ảm  ảo l  qu ền sử 

  n  3.050m
2
   t t u   t ử  số 03, t   ản    số 01, toạ lạ  tại x    T, Tp.M, tỉn  

C  M u t  o  i      n  n  n QSDĐ số   342259  o UBND T ị X  M   p v  

Văn p  n   ăn  ký QSDĐ   i n  n lại   o ôn       X n    26/12/2014, v  n   ở 

trên   t t  o  iện  ữu theo   p   n  t ế    p số 408/2015/7480566/ ĐBĐ n    

18/11/2015  ư    ăn  ký  i o  ị    ảo  ảm   n  n    18/11/2015. Ông H    X 

   n     v   i o t i sản  ảm  ảo   o B DV xử lý;  o   B DV   u   u  ơ qu n t i 

  n  án tiến   n   á  t   t   p át m i t i sản t ế    p n      t u   i n    o 

BIDV. 

 3/ Án p    ân sự sơ t ẩm ông H    X p ải n p 27.914.200 ; BIDV  ư   

 o n lại 13.400.000   ự n p n    02/3/2018 tại  i n l i số 0411 - Khi án     iệu 

lự .   

Trường h p bản án, quyết định đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người đư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự c  quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7,7 ,7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự                                   

 Cá   ươn  sự có quyền k án   áo  ản án  tron   ạn 15 n    k  t  n    

tuyên án. B  X k  t  n     ư   tốn   ạt  ản án   p lệ. 

  

            .  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ 

          Ẩ    Á  –   Ủ  OẠ   IÊ   O  

 

 

                    Đ  ký 

 

 

             Ninh Quang Thế 

Nơi nhận:     
- Các  ươn  sự t  o Điều 269     BLTTDS; 

- Viện ki m sát n ân  ân   n    p; 

- Lưu    sơ v  án. 

 


